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Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 61, học online cho đến khi trường mở cửa lại.

Xin quí phụ huynh tìm tên học sinh và đến nhận sách theo thông báo đính kèm để các em chuẩn bị cho khóa học.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm.  Mọi thắc mắc, xin liên lạc trường qua số điện thoại 408-647-5147.

1A - Alnagem Lê ĐT: xxx-5732Adam
10A - Thân ĐT: xxx-1237Aidan
1A - Mai ĐT: xxx-6094Aiden
1B - Terry ĐT: xxx-8385Aiden
10A - Lê Minh Lộc ĐT: xxx-3140Alexander
2A - Trương Thái Hòa ĐT: xxx-4244Alexander
6A - Trương Thiên Nga ĐT: xxx-4244Alexandra
1B - Nguyễn Ái Linh ĐT: xxx-2755Alexis
2A - Nguyễn Quốc Thái ĐT: xxx-8100Alfred
5A - Phạm Mỹ Lệ ĐT: xxx-0796Alicia
3A - Trương Thiên Ý ĐT: xxx-4244Allisa
5B - Mai Lan Anh ĐT: xxx-6094Allison
4A - Lê Uyên ĐT: xxx-2656Amy
7A - Trương Thiên An ĐT: xxx-4244Anastasia
5A - Cao Thanh Việt ĐT: xxx-8876Andy
5B - Ngô ĐT: xxx-0731Andy
4A - Nguyễn ĐT: xxx-7142Andy
5B - Nguyễn Minh ĐT: xxx-8021Andy
5B - Ngô ĐT: xxx-0731Angela
1A - Nguyễn Hoa ĐT: xxx-2012Angela
1A - Henderson Thiên ĐT: xxx-0011Angelica
7A - Nguyễn Quỳnh Thi ĐT: xxx-1426Angelie
7A - Nguyễn Quỳnh Thư ĐT: xxx-1426Angelina
4A - Lê Quỳnh ĐT: xxx-7480Anh
9A - Lê Vân ĐT: xxx-0114Anh
8A - Huỳnh Kim Ngọc Anh ĐT: xxx-4273Anjolie
8A - Lý Phúc ĐT: xxx-3604Anthony
8A - Nguyễn Quốc Bảo ĐT: xxx-0863Anthony
5A - Thân ĐT: xxx-1237Ashley
1B - Nguyễn Thy ĐT: xxx-7742Audrey
6A - Vĩnh Khoa ĐT: xxx-9954Bảo
3A - Vương Hưng Long ĐT: xxx-9229Ben
3A - Trương Tô Hoàng Quân ĐT: xxx-8819Bill
6A - Lê Anh ĐT: xxx-0114Bình
7A - Phùng Đức Tiến ĐT: xxx-3586Brandon
4A - Vũ ĐT: xxx-6094Brandon
4A - Huỳnh Đỗ Quý ĐT: xxx-1212Brendon
4A - Nguyễn ĐT: xxx-0040Brian
5A - Nguyễn Đạt ĐT: xxx-1062Brian
3A - Đậu Minh Vũ ĐT: xxx-3230Bruce
7A - Phùng Đức Nam ĐT: xxx-3586Bryan
1B - Huỳnh ĐT: xxx-2814Callie
1A - Hill Charissa ĐT: xxx-7570Carolyn
7A - Trần Ngọc ĐT: xxx-5430Carson
1A - Đinh Gia Linh ĐT: xxx-1918Catherine
7A - Hứa Tuấn Minh ĐT: xxx-6166Cayden
8A - Trần Lindan ĐT: xxx-5430Celina
2A - Hà ĐT: xxx-6467Celine
1B - Elliott Nicole ĐT: xxx-0015Charlene
4A - Hà Chuẩn ĐT: xxx-6467Charles

7A - Phạm Minh ĐT: xxx-3049Châu
5B - Nguyễn Farrales ĐT: xxx-6570Chloe
4A - Legentry Minh ĐT: xxx-7911Christian
3A - Đỗ ĐT: xxx-4940Christina
5A - Hà ĐT: xxx-0969Christina
6A - Phạm Quỳnh Anh ĐT: xxx-0181Christina
6A - Ninh Quốc Vinh ĐT: xxx-8045Christopher
7A - Lê ĐT: xxx-3816Cindy
10A - Trần Trịnh Gia Lạc ĐT: xxx-0620Claire
4A - Ukyab Xuân ĐT: xxx-8760Colette
7A - Phan Khoa ĐT: xxx-2839Colin
8A - Trần Bảo Châu ĐT: xxx-1669Cynthia
8A - Cao Nhân ĐT: xxx-1747Daniel
4A - Westfall Mai ĐT: xxx-3122Daniella
6A - Diệp Khoa ĐT: xxx-2646Danny
6A - Trần Minh Đạo ĐT: xxx-8152Darren
10A - Trần ĐT: xxx-2066David
6A - Trần Hòa ĐT: xxx-4656David
3A - Vũ Minh ĐT: xxx-3521Don
7A - Trần Thế Hưng ĐT: xxx-7316Dustin
2A - Đặng Đạt ĐT: xxx-4960Dylan
4A - Phùng Tiến ĐT: xxx-6913Đăng
4A - Võ Viết Nguyên ĐT: xxx-3664Đăng
6A - Trần Vy ĐT: xxx-1392Elaine
9A - Trần Trương Tâm Như ĐT: xxx-9509Elita
4A - Nguyễn Tường Như ĐT: xxx-1299Elizabeth
7A - Trần Trương Tâm An ĐT: xxx-9509Ellie
6A - Đỗ Bảo Châu ĐT: xxx-6499Emily
4A - Trần Vy ĐT: xxx-4058Emily
4A - Ngô Cát Uyên ĐT: xxx-8459Emma
7A - Trần Gia Khang ĐT: xxx-0620Evan
1A - Colitz ĐT: xxx-0988Ezra
3A - Nguyễn Anh Khoa ĐT: xxx-4832Felix
1A - Huỳnh Trấn Đạt ĐT: xxx-2042Gordon
9A - Nguyễn Sanhy ĐT: xxx-0228Haidee
8A - Nguyễn Yênhy ĐT: xxx-0228Hannah
1B - Vũ ĐT: xxx-2121Harvey
5A - Huỳnh ĐT: xxx-8891Hilda
9A - Mai Tuyết ĐT: xxx-1757Hillary
8A - Đinh Hương Thảo ĐT: xxx-5707Holly
6A - Lê Khiết Đăng ĐT: xxx-6157Hope
5B - Đặng ĐT: xxx-5594Howard
10A - Trịnh ĐT: xxx-6841Huy
1A - Ngô Thiện Minh ĐT: xxx-0153Iris
6A - Lê Hoàng Kiệt ĐT: xxx-9730Ivan
8A - Nguyễn Huỳnh ĐT: xxx-9976Jacklyn
6A - Dixon ĐT: xxx-9301Jacob
4A - Trần Huy ĐT: xxx-6229Jacob
3A - Võ Phước ĐT: xxx-1775Jacob
4A - Lâm ĐT: xxx-7456Jacquelyn
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5A - Võ Lộc ĐT: xxx-1775Jaden
7A - Võ Tài ĐT: xxx-1775James
1B - Nguyễn Thy ĐT: xxx-7742Jasmine
5B - Nguyễn Anh ĐT: xxx-9685Jason
3A - Lê Vinh ĐT: xxx-4690Jayden
10A - Đỗ Quế Hương ĐT: xxx-6423Jeannie
3A - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Jennifer
4A - Nguyễn Huỳnh Linh Th ĐT: xxx-6814Jessy
1B - Lương Trung ĐT: xxx-7070Johnny
7A - Võ An ĐT: xxx-1775Jolan
8A - Nguyễn ĐT: xxx-9750Jolly
3A - Dixon ĐT: xxx-9301Jonathan
10A - Nguyễn ĐT: xxx-9750Jonathan
6A - Nguyễn Kiên ĐT: xxx-8152Jonathan
3A - Lauderbaugh Lý ĐT: xxx-4033Kaela
5A - Trần Trung Đạo ĐT: xxx-8152Kalvin
7A - Nguyễn Dương ĐT: xxx-2173Karen
9A - Phan Ngọc Khánh ĐT: xxx-1117Karen
3A - Nguyễn ĐT: xxx-3789Katelyn
9A - Phan Vân Khanh ĐT: xxx-1117Kathleen
6A - Trần Mỹ Huệ ĐT: xxx-8801Katrina
1A - Huỳnh ĐT: xxx-1009Kaylee
8A - Nguyễn Huỳnh Linh Tố ĐT: xxx-0910Kelly
1B - Elliott Joseph ĐT: xxx-0322Kenneth
2A - Nguyễn Khang ĐT: xxx-5579Kenneth
3A - Vũ Minh ĐT: xxx-3521Kenny
6A - Phạm Ngọc ĐT: xxx-3784Khiêm
5A - Macalino Kiều ĐT: xxx-9065Khloe
4A - Phùng Minh ĐT: xxx-6913Khoa
5B - Hàng ĐT: xxx-4903Kim
2A - Voth Tâm ĐT: xxx-4119Kira
1A - Nguyễn Bảo Quyên ĐT: xxx-8899Kitty
4A - Hứa Phượng Mỹ ĐT: xxx-6166Kyla
8A - Vanngo Tàm ĐT: xxx-0789Kyle
3A - Lâm ĐT: xxx-7456Kyler
1B - Terry ĐT: xxx-8385Kylie
1B - Vũ ĐT: xxx-0547Lam
4A - Legentry ĐT: xxx-7911Lan
4A - Hứa Phượng Vy ĐT: xxx-6166Lani
5B - Nguyễn Farrales ĐT: xxx-6570Lauren
5A - Phùng ĐT: xxx-7262Lily
6A - Lê Thùy Như ĐT: xxx-9730Lilyan
5A - Phạm ĐT: xxx-9733Lina
6A - Lechen Mai ĐT: xxx-7649Ling
5B - Nguyễn Hoàng ĐT: xxx-3998Long
4A - Đinh Văn ĐT: xxx-4419Luân
1B - Nguyễn Chánh ĐT: xxx-7936Lucky
9A - Nguyễn Anh Khoa ĐT: xxx-9685Luke
5B - Falcone Ngọc ĐT: xxx-9040Mai
4A - Macalino Tai ĐT: xxx-9065Marc

1A - Lương Minh Cường ĐT: xxx-3081Marcus
9A - Lương Cát Tiên ĐT: xxx-3081Melissa
2A - Nguyễn Ngọc Hân ĐT: xxx-5386Michaela
6A - Macalino Trinh ĐT: xxx-9065Mikayla
4A - Elliott Khánh An ĐT: xxx-0322Monique
6A - Hà Tim ĐT: xxx-2370Nam
7A - Trịnh ĐT: xxx-3003Namvi
5B - Trần Như Khanh ĐT: xxx-7217Natalie
3A - Thạch Tuấn ĐT: xxx-2628Nathan
1B - Lương Ý ĐT: xxx-7070Nhi
5B - Nguyễn Farrales ĐT: xxx-6570Noah
2A - Lưu Đình ĐT: xxx-9768Nolan
6A - Nguyễn Nhật Minh ĐT: xxx-5075Penelope
7A - Lê ĐT: xxx-3816Phillip
7A - Huỳnh Lê Vy ĐT: xxx-9264Q-Tang
4A - Trần Trọng Quang ĐT: xxx-9242Quincy
5B - Nguyễn Hoàng Bảo ĐT: xxx-3998Quyên
5A - Voth Khang ĐT: xxx-4913Rinji
4A - Nguyễn Quân ĐT: xxx-3273Ryan
1B - Huỳnh ĐT: xxx-2814Rylie
7A - Giang ĐT: xxx-7571Sally
4A - Nguyễn Cảnh Minh ĐT: xxx-5386Samuel
1B - Trịnh ĐT: xxx-6018Sarah
1A - Hill Phạm ĐT: xxx-7570Sean
1B - Nguyễn Ái Lan ĐT: xxx-2755Sofia
1B - Nguyễn ĐT: xxx-8182Sonny
8A - Đỗ Nguyệt Ánh ĐT: xxx-6499Sophia
7A - Phạm Huyền ĐT: xxx-0221Sophie
6A - Bustamante ĐT: xxx-1080Sophina
10A - Phạm Huân ĐT: xxx-6925Stanley
5A - Lê Allison ĐT: xxx-3372Summer
2A - Nguyễn Quốc Trường ĐT: xxx-0022Taylor
5B - Falcone Michael ĐT: xxx-9040Tài
1B - Melleir Minh ĐT: xxx-4352Tâm
2A - Lauderbaugh Mai ĐT: xxx-4033Tessa
1B - Mai Hiếu ĐT: xxx-1198Thiện
4A - Legentry ĐT: xxx-7911Thu
3A - Nguyễn Thanh Thư ĐT: xxx-7689Tianna
5B - Vũ ĐT: xxx-6094Tiffany
4A - Lê Thanh ĐT: xxx-0640Timmy
3A - Đào ĐT: xxx-6144Timothy
6A - Quang Thiên Vũ ĐT: xxx-9625Tom
4A - Lê Thanh ĐT: xxx-1272Tory
10A - Cao Minh Tiên ĐT: xxx-6000Trinity
3A - Trần Đức ĐT: xxx-7217Tyler
10A - Lê Phương ĐT: xxx-8359Vi
10A - Nguyễn Huỳnh Linh Ch ĐT: xxx-0910Vicky
2A - Nguyễn Tiến ĐT: xxx-1062Vincent
3A - Westfall Huỳnh ĐT: xxx-3122Violet
5A - Nguyễn Bảo Hân ĐT: xxx-0863Vivian
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2A - Nguyễn Quốc An ĐT: xxx-8100William
1B - Melleir Mỹ Tiên ĐT: xxx-4352Zoey


